I. MA TRẬN ĐỀ SỐ 15:

	TT
	Nội dung
	NB
	TH
	VD Mức TB
	VD

Mức Khá
	VDC
	Lý thuyết
	Bài tập
	Tổng

	1
	Dao động cơ
	2
	1
	2
	1
	1
	3
	4
	7

	2
	Sóng cơ
	2
	1
	1
	1
	1
	3
	3
	6

	3
	Điện xoay chiều
	2
	1
	1
	2
	2
	3
	5
	8

	4
	Dao động & Sóng điện từ
	1
	1
	1
	0
	0
	2
	1
	3

	5
	Sóng ánh sáng
	2
	1
	1
	1
	0
	3
	2
	5


	6
	Lượng tử ánh sáng
	1
	1
	0
	1
	0
	2
	1
	3

	7
	Hạt nhân
	2
	0
	1
	1
	0
	2
	2
	4

	8
	Điện tích điện trường
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1

	9
	Dòng điện không đổi
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	10
	Cảm ứng điện từ
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1

	11
	Quang hình
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1

	Tổng
	12
	6
	10
	8
	4
	20
	20
	40

	
	30%
	15%
	25%
	20%
	10%
	50%
	50%
	


II. NỘI DUNG ĐỀ 15:

SỞ GD & ĐT                               ĐỀ KSCL TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2021

       NHÓM ĐỀ SỐ 15
                                            MÔN: VẬT LÝ

                                                             Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên:…………………………………………………...Số báo danh:……………………
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục tọa độ Ox. Trong các đại lượng dưới đây của chất điểm, đại lượng không đổi theo thời gian là


          A. thế năng. 
B. gia tốc.
C. chu kì.
D. lực kéo về.
Câu 2: Điện tích Q đặt cố định tại một điểm trong chân không. Cường độ điện trường tại một điểm cách điện tích Q đoạn r có độ lớn được xác định bởi công thức:
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Câu 3: Tốc độ truyền sóng trong một môi trường phụ thuộc vào



A. tần số của sóng.



B. cường độ của sóng.    



C. biên độ của sóng.



D. bản chất của môi trường truyền sóng.

Câu 4: Dung kháng của tụ điện trong mạch điện xoay chiều được xác định bằng biểu thức nào sau đây?

            A. 
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Câu 5: Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn


A. ngược pha nhau. 
B. lệch pha nhau 
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.         C. cùng pha nhau.         D. lệch pha nhau 
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Câu 6: Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục?

   A. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.


   B. Quang phổ liên tục là những vạch màu riêng biệt hiện trên một nền tối.


   C. Quang phổ liên tục do các vật rắn, lỏng hoặc khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng phát ra.


   D. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.

Câu 7: Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn

   A. động lượng.

B. khối lượng.

C. điện tích.

D. số nuclon.

Câu 8: Chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn sẽ tăng khi

        A. tăng khối lượng vật nhỏ .
B. tăng biên độ dao động.

        C. gia tốc trọng trường giảm. 
D. giảm biên độ dao động. 
Câu 9: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp theo phương dọc theo sợi dây bằng

         A. một phần tư bước sóng.


B. nửa bước sóng.

         C. hai bước sóng.



D. một bước sóng.

Câu 10: Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng?

         A. Điện áp. 
B. Cường độ dòng điện. 
C. Suất điện động. 
D. Công suất.

Câu 11:  Tia hồng ngoại là những bức xạ có

    A. bản chất của sóng điện từ.


    B. khả năng đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm.


    C. bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.


    D. khả năng ion hoá mạnh không khí.

Câu 12: Số nuclôn trong hạt nhân 
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Câu 13. Tác dụng một ngoại lực 
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 N vào con lắc lò xo, biên độ của ngoại lực đó bằng

       A. 20 N. 
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Câu 14: Chọn câu sai trong các câu sau. 

        A. Sóng âm không truyền được trong chân không.

        B. Sóng âm truyền được trong cả 3 môi trường rắn, lỏng và khí.

        C. Sóng âm có vận tốc truyền phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.

        D. Sóng âm có tần số trong khoảng từ 16 (Hz) đến 20000 (Hz) mới truyền được trong không khí.

Câu 15: Cho một đoạn mạch không phân nhánh gồm một điện trở thuần, một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện. Khi xảy ra cộng hưởng điện trong đoạn mạch thì khẳng định nào sau đây là sai?


     A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị lớn nhất.


     B. Cảm kháng và dung kháng của mạch bằng nhau.

         C. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở R.

     D. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R nhỏ hơn điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.

Câu 16: Một mạch LC đang có dao động điện từ tự do, người ta đo được điện tích cực đại của tụ điện là 
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và dòng điện cực đại trong mạch là
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. Biết tốc độ truyền sóng điện từ là c. Biểu thức xác định bước sóng của sóng điện từ do mạch có thể phát ra là
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Câu 17: Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm năm thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu

    A. tím, lam, đỏ.
B. đỏ, vàng, lam.
C. đỏ, vàng.
     D. lam, tím.
Câu 18: Giới hạn quang điện của đồng là 0,3 
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 vào bề mặt tấm đồng, hiện tượng quang điện không xảy ra nếu 
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Câu 19: Chất điểm dao động điều hòa với phương trình 
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. Thời điểm để thế năng của vật cực đại lần đầu tiên là

         A. 0,2 s. 
B. 0,05 s. 
C. 0,1 s.
D. 0,15 s. 

Câu 20: Hai chất phóng xạ A và B có chu kỳ bán rã là T1, T2. Ban đầu số hạt nhân của hai chất này là [image: image30.wmf]0102
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, thời gian để số hạt nhân còn lại của A và B bằng nhau là 
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Câu 21: Khi một khung dây dẫn kín hình chữ nhật quay quanh trục đối xứng của khung nằm trong mặt phẳng khung dây trong một từ trường đều có các đường sức từ vuông góc với trục quay thì dòng điện cảm ứng trong khung

        A. không đổi chiều.

        B. đổi chiều sau mỗi vòng quay của khung.

        C. đổi chiều sau mỗi nửa vòng quay của khung.

        D. đổi chiều sau một phần tư vòng quay của khung.

Câu 22: Một sóng cơ có phương trình u = 6cos2π(10t – 0,04x) mm, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng s. Vận tốc truyền sóng là

         A. 2,0 m/s.

B. 1,0 m/s.

C. 0,2 m/s.

D. 2,5 m/s.

Câu 23: Cho một mạch điện xoay chiều có điện áp hai đầu mạch là u = 50cos(100πt + π/6) V. Biết dòng điện qua mạch chậm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch góc π/2. Tại một thời điểm t, cường độ dòng điện trong mạch có giá trị eq \l(\r(,3)) A thì điện áp giữa hai đầu mạch là 25 V. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là
 
    A. i = 2cos(100πt + eq \l(\f((,3))) A.

B. i = 2cos(100πt - eq \l(\f((,3))) A.
 
     C. i = eq \l(\r(,3))cos(100πt - eq \l(\f((,3))) A.
D. i = eq \l(\r(,3))cos(100πt + eq \l(\f((,3))) A.
Câu 24: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô chuyển động của electron quanh hạt nhân được coi là chuyển động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ electron trên quỹ đạo K và tốc độ của electron trên quỹ đạo M bằng

   A. 3.


B. 4.


C. 9.


D. 2.

Câu 25: Thí nghiệm Y-âng với hai khe cách nhau một khoảng 3 mm, màn quan sát cách hai khe là D, thí nghiệm với bức xạ tử ngoại. Phủ lên màn quan sát một lớp bột huỳnh quang thì thấy các vạch sáng cách nhau 0,3 mm. Nếu tăng D thêm 30 cm thì các vạch sáng cách nhau 0,36 mm. Giá trị của D là
         A. 1,2 m.
          B. 1,5 m.
 
      C. 2,5 m.

D. 2 m.

Câu 26: Mạch dao động LC được dùng làm mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến. Khoảng thời gian ngắn nhất từ khi tụ có điện tích cực đại đến khi phóng hết điện tích là 10-7 s. Sóng điện từ do máy thu bắt được có bước sóng là 

         A. 60 m. 
    B. 90 m. 
          
C. 120 m. 

  D. 300 m. 

Câu 27: Một vật thực hiện đồng thời dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là A1 = 6 cm; A2 = 12 cm và lệch pha nhau 
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. Dao động của vật đó có biên độ gần với giá trị


        A. 18 cm. 
B. 6 cm. 
C. 12 cm. 
D. 8 cm.

Câu 28: Có 4 bóng đèn sợi đốt loại 6 V – 3 W được mắc song song với nhau và mắc vào hai cực của ắc quy có suất điện động 6 V, điện trở trong 0,5 Ω. Hiệu điện thế giữa hai cực ắc quy có giá trị gần nhất với

   A. 6 V.

     B. 5 V.

    C. 4,5 V.

  D. 5,5 V.

Câu 29: Một âm thoa có tần số dao động riêng 850 Hz được đặt sát miệng một ống nghiệm hình trụ đáy kín đặt thắng đứng cao 80 cm. Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 30 cm thì thấy âm được khuếch đại lên rất mạnh. Biết tốc độ truyền âm trong không khí có giá trị nằm trong khoảng 300 m/s ≤ v ≤ 350 m/s. Hỏi khi tiếp tục đồ nước thêm vào ống thì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại mạnh?

         A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.
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Câu 30: Một biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở thuần R0 = 15 ( và độ tự cảm  L = [image: image36.wmf]p
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 H  như hình vẽ. Biết điện áp hai đầu đoạn mạch là uAB= 40[image: image37.wmf]2

cos100(t V. Khi ta dịch chuyển con chạy của biến trở, giá trị của biến trở và công suất tỏa nhiệt cực đại trên biến trở là

        A. R = 25 ( và 
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Câu 31:  Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,4 μm và λ2 = 0,6 μm vào hai khe của thí nghiệm Y-âng. Biết khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn D = 3m, bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn L = 1,3 cm. Số vị trí vân sáng của hai bức xạ trùng nhau trong vùng giao thoa là

    A. 2.


B. 3.



C. 4.


D.  5.

Câu 32: Trong nguyên tử hiđrô các mức năng lượng của các trạng thái dừng được xác định theo công thức 
[image: image42.wmf]2
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 eV, n nguyên dương. Khi nguyên tử đang ở trạng thái cơ bản thì bị kích thích và làm cho nó phát ra tối đa 10 bức xạ. Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và ngắn nhất của các bức xạ trên là 

        A. 36,72 

        B. 79,5 

      C. 13,5 

D. 42,67 

Câu 33: Người ta dùng hạt prôtôn bắn vào hạt nhân [image: image43.wmf]Be
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 đứng yên. Sau phản ứng tạo ra hạt nhân [image: image44.wmf]Li
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 và X. Biết động năng của các hạt p, X và [image: image45.wmf]Li
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 lần lượt là 5,450 MeV ; 4,000 MeV và 3,575 MeV. Lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của chúng. Góc hợp bởi hướng chuyển động của các hạt p và X là

   A. 1200.        
B. 600.
C. 900.        
D. 450.

Câu 34: M, N, P là ba điểm theo thứ tự cùng nằm trên đường thẳng d. Đặt vật sáng thẳng AB ở M, vuông góc với đường thẳng d và một thấu kính ở N thì ảnh thật A1B1 ở P. Cố định vật, dịch thấu kính lại gần vật đoạn 64cm thì ảnh thật A2B2=9.A1B1 vẫn ở P. Tiêu cự của thấu kính bằng

   A. 6 cm.

B. 12 cm.

C. 16 cm.

D. 24 cm.


Câu 35: Đặt một điện áp u = 80cos((t) V vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn dây không thuần cảm thì thấy công suất tiêu thụ của mạch là 40 W, điện áp hiệu dụng 

UR = ULr = 25 V; UC = 60 V. Điện trở thuần r của cuộn dây là

         A. 15 Ω
               B. 25 Ω
          C. 20 Ω
                     D. 40 Ω

	Câu 36: Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định ở nơi có gia tốc trọng trường g = π2 (m/s2). Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi Wđh của lò xo vào thời gian t (mốc tính thế là khi lò xo không biến dạng). Độ lớn lực đàn hồi khi vật qua vị trí li độ bằng nửa biên độ có thể bằng
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Câu 37: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 50 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình xA = acos(ωt) cm và xB = acos(ωt + π) cm. Xét về một phía của đường trung trực của AB ta thấy vân bậc k đi qua điểm M có MA - MB = 3 cm và vân bậc k + 2 cùng loại với vân bậc k đi qua điểm N có NA - NB = 9 cm. Xét 2 điểm C và D trên mặt chất lỏng sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BD là

         A. 24.


B. 25.


C. 26.


D. 27.

Câu 38: Đặt điện áp 
[image: image51.wmf]u2002cos(100t0,132)
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vào 2 đầu đoạn mạch không phân nhánh gồm: biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C người ta thu được đồ thị biểu diễn quan hệ giữa công suất mạch điện với điện trở R như hình dưới. Giá trị x, y, z lần lượt là

A. 50 W, 400 W, 400 Ω.                 B. 400 W, 400 W, 50 Ω.             
C. 500 W, 40 W, 50 Ω.                  D. 400 W, 500 W, 40 Ω.
Câu 39: Một con lắc lò xo có độ cứng 50 N/m, vật nặng có khối lượng 0,5kg được treo thẳng đứng, vật được đặt trên một giá đỡ D. Ban đầu cho giá đỡ đứng yên và lò xo dãn 2 cm. Sau đó cho giá chuyển động nhanh dần đều theo phương thẳng đứng xuống dưới với gia tốc a = 2 m/s2. Chọn mốc thời gian là lúc vật bắt đầu rời giá đỡ, lấy g = π2=10 m/s2. Khi vật đến vị trí gia tốc đổi chiều lần thứ 2021 thì tốc độ trung bình của vật bằng
A. 36,08 cm/s.

B. 34,l9 cm/s.


C. 35,74 cm/s.


D. 33,69cm/s.
Câu 40: Điện năng được truyền từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Ban đầu hiệu suất truyền tải là 80%. Cho công suất truyền đi không đổi và hệ số công suất ở nơi tiêu thụ (cuối đường dây tải điện) luôn bằng 0,9. Để giảm hao phí trên đường dây 4 lần so với ban đầu thì cần phải tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên bao nhiêu lần so với ban đầu?

     A. 2,15.                              B. 2,21.                         C. 2,05.                               D. 2,32.                         

...................................HẾT.................................
III. ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 15
Câu 1. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục tọa độ Ox. Trong các đại lượng dưới đây của chất điểm, đại lượng không đổi theo thời gian là


A. thế năng. 
B. gia tốc.
C. chu kì.
D. lực kéo về.
Câu 2(NB): Điện tích Q đặt cố định tại một điểm trong chân không. Cường độ điện trường tại một điểm cách điện tích Q đoạn r được xác định bởi công thức:
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Câu 3. Tốc độ truyền sóng trong một môi trường phụ thuộc vào



A. tần số của sóng.



B. cường độ của sóng.    



C. biên độ của sóng.



D. bản chất của môi trường truyền sóng.

Câu 4. Dung kháng của tụ điện trong mạch điện xoay chiều được xác định bằng biểu thức nào sau đây?

     A. 
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Câu 5: (NB) Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn


A. ngược pha nhau. 
B. lệch pha nhau 
[image: image60.wmf]4
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.         C. cùng pha nhau.         D. lệch pha nhau 
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Câu 6:(NB) Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục?

A. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.


B. Quang phổ liên tục là những vạch màu riêng biệt hiện trên một nền tối.


C. Quang phổ liên tục do các vật rắn, lỏng hoặc khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng phát ra.


D. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.

Câu 7(NB): Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn

A. động lượng.

B. khối lượng.

C. điện tích.

D. số nuclon.

Câu 8. Chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn sẽ tăng khi

A. tăng khối lượng vật nhỏ .
B. tăng biên độ dao động.

C. gia tốc trọng trường giảm. 
D. giảm biên độ dao động. 
Câu 9. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp theo phương dọc theo sợi dây bằng

A. một phần tư bước sóng.


B. nửa bước sóng.

C. hai bước sóng.



D. một bước sóng.

Câu 10. Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng?

     A. Điện áp. 
B. Cường độ dòng điện. 
C. Suất điện động. 
D. Công suất.

Câu 11: (NB) Tia hồng ngoại là những bức xạ có

A. bản chất của sóng điện từ.


B. khả năng đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm.


C. bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.


D. khả năng ion hoá mạnh không khí.

Câu 12(NB): Số nuclôn trong hạt nhân 
[image: image62.wmf]27
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A. 13.

B. 14.

C. 27.

D. 40.

Câu 13. Tác dụng một ngoại lực 
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 N vào con lắc lò xo, biên độ của ngoại lực đó bằng

       A. 20 N. 
B. 
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Câu 14. Chọn câu sai trong các câu sau. Sóng âm


A. không truyền được trong chân không.


B. truyền được trong cả 3 môi trường rắn, lỏng và khí.


C. có vận tốc truyền phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.


D. có tần số trong khoảng từ 16 (Hz) đến 20000 (Hz) mới truyền được trong không khí.

Câu 15. Cho một đoạn mạch không phân nhánh gồm một điện trở thuần, một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện. Khi xảy ra cộng hưởng điện trong đoạn mạch thì khẳng định nào sau đây là sai?


A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị lớn nhất.


B. Cảm kháng và dung kháng của mạch bằng nhau.


C. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở R.

D. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R nhỏ hơn điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.

Câu 16: (TH) Một mạch LC đang dao động tự do, người ta đo được điện tích cực đại của tụ điện là 
[image: image67.wmf]0
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và dòng điện cực đại trong mạch là
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I

. Biết vận tốc truyền sóng điện từ là c. Biểu thức xác định bước sóng trong dao động tự do trong mạch là
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Chọn đáp án D.

Bước sóng của sóng điện từ mà mạch bắt được 
[image: image73.wmf]2cLC

l=p

 

Tần số góc của mạch dao động 
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Cường độ dòng điện cực đại chạy trong mạch liên hệ với điện tích cực đại mà mạch tích được
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Từ ba công thức trên, ta có 
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Câu 17: (TH)  Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm năm thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu

A. tím, lam, đỏ.
B. đỏ, vàng, lam.
C. đỏ, vàng.
     D. lam, tím.
Đáp án C

+ Điều kiện để tia sáng ló ra ngoài không xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.
+ Điều kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là: 
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+ Vì nđỏ < nvàng < nlục< nlam < ntím 
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+ Vậy các tia lam và tím bị phản xạ toàn phần nên ngoài không khí chỉ có đỏ và vàng.

Câu 18:(NB) Giới hạn quang điện của đồng là 0,3 (
[image: image80.wmf]m
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). Trong chân không, chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 
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 vào bề mặt tấm đồng, hiện tượng quang điện không xảy ra nếu 
[image: image82.wmf]l

 có giá trị là

A. 0,40 
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B. 0,20 
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C. 0,25 
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Chọn đáp án A

+ Điều kiện để xảy ra hiện tượng quang điện là ánh sáng kích thích có bước sóng ngắn hơn hoặc bằng giới hạn quang điện của kim loại đó. Suy ra chọn A

Câu 19. Chất điểm dao động điều hòa với phương trình 
[image: image87.wmf]8cos(10)()
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. Thời điểm để thế năng của vật cực đại lần đầu tiên là


A. 0,2 s. 
B. 0,05 s. 
C. 0,1 s.
D. 0,15 s. 

Giải:

+ Chu kì dao động : 
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+ Tại thời điểm t=0, vật ở vị trí cân bằng. Thế năng của vật cực đại lần đầu tiên khi vật ra biên lần thứ nhất nên
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Câu 20(VD mức TB): Hai chất phóng xạ A và B có chu kỳ bán rã là T1, T2. Ban đầu số hạt nhân của hai chất này là [image: image90.wmf]0102
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, thời gian để số hạt nhân còn lại của A và B bằng nhau là 
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Giải : 
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Câu 21(VD mức TB): Khi một khung dây dẫn kín hình chữ nhật quay quanh trục đối xứng của khung nằm trong mặt phẳng khung dây trong một từ trường đều có các đường sức từ vuông góc với trục quay thì dòng điện cảm ứng trong khung

A. không đổi chiều.

B. đổi chiều sau mỗi vòng quay của khung.

C. đổi chiều sau mỗi nửa vòng quay của khung.
D. đổi chiều sau một phần tư vòng quay của khung.

Câu 22. Một sóng cơ có phương trình u = 6cos2π(10t – 0,04x) (mm), trong đó x tính bằng (cm), t tính bằng (s). Vận tốc truyền sóng là

A. 2,0 (m/s).

B. 1,0 (m/s).

C. 0,2 (m/s).

D. 2,5 (m/s).

HD:

Ta có: 
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 Chọn D.

Câu 23. Cho một mạch điện xoay chiều có điện áp hai đầu mạch là u = 50cos(100πt + π/6) V. Biết dòng điện qua mạch chậm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch góc π/2. Tại một thời điểm t, cường độ dòng điện trong mạch có giá trị eq \l(\r(,3)) A thì điện áp giữa hai đầu mạch là 25 V. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là
 
A. i = 2cos(100πt + eq \l(\f((,3))) (A)

B. i = 2cos(100πt - eq \l(\f((,3))) (A)

 
C. i = eq \l(\r(,3))cos(100πt - eq \l(\f((,3))) (A)

D. i = eq \l(\r(,3))cos(100πt + eq \l(\f((,3))) (A) 
Hướng dẫn giải:
 
Do điện áp và dòng điện lệch pha nhau góc π/2 nên 
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Mặt khác, dòng điện chậm pha hơn điện áp góc π/2 nên φi = φu - eq \l(\f((,2)) = eq \l(\f((,6)) - eq \l(\f((,2)) = - eq \l(\f((,3)) 

 
 ( i = 2cos(100(t - eq \l(\f((,3))) A. Đáp án B
Câu 24: (TH) Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô chuyển động của electron quanh hạt nhân được coi là chuyển động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ electron trên quỹ đạo K và tốc độ của electron trên quỹ đạo M bằng

A. 3.


B. 4.


C. 9.


D. 2.

Chọn A.

Lực điện đóng vai trò là lực hướng tâm 
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Câu 25: (VD TB) Thí nghiệm Y-âng với hai khe cách nhau một khoảng 3 (mm), màn quan sát cách hai khe là D, thí nghiệm với bức xạ tử ngoại. Phủ lên màn quan sát một lớp bột huỳnh quang thì thấy các vạch sáng cách nhau 0,3 (mm). Nếu tăng D thêm 30 (cm) thì các vạch sáng cách nhau 0,36 (mm). Giá trị của D là
  A. 1,2 m.

          B. 1,5 m.
 
      C. 2,5 m.

D. 2 m.

Chọn đáp án B.
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Câu 26: (VDTB) Mạch dao động LC được dùng làm mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến. Khoảng thời gian ngắn nhất từ khi tụ có điện tích cực đại đến khi phóng hết điện tích là 10-7 (s). Sóng điện từ do máy thu bắt được có bước sóng là 

  A. 60 m. 

       B. 90 m. 
          
C. 120 m. 

  D. 300 m. 

Chọn C 

Thời gian ngắn nhất từ khi tụ có điện tích cực đại (q = Q0) đến khi phóng hết điện tích (q = 0) là:
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Câu 27. Một vật thực hiện đồng thời dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là A1 = 6 cm; A2 = 12 cm và lệch pha nhau 
[image: image108.wmf]3

4

p

. Dao động của vật đó có biên độ gần với giá trị


A. 18 cm. 
B. 6 cm. 
C. 12 cm. 
D. 8 cm.

Giải:

+ Biên độ dao động tổng hợp: 
[image: image109.wmf]22
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Câu 28(VD mức TB): Có 4 bóng đèn sợi đốt loại 6V – 3W được mắc song song với nhau và mắc vào hai cực của ắc quy có suất điện động 6V, điện trở trong 0,5Ω. Hiệu điện thế giữa hai cực ắc quy có giá trị gần nhất với

A. 6V.

B. 5V.

C. 4,5V.

D. 5,5V.

Giải: 
[image: image110.wmf]2
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Câu 29. Một âm thoa có tần số dao động riêng 850 (Hz) được đặt sát miệng một ống nghiệm hình trụ đáy kín đặt thắng đứng cao 80 (cm). Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 30 (cm) thì thấy âm được khuếch đại lên rất mạnh. Biết tốc độ truyền âm trong không khí có giá trị nằm trong khoảng 300 (m/s) ≤ v ≤ 350 (m/s). Hỏi khi tiếp tục đồ nước thêm vào ống thì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại mạnh?

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

	HD:

Âm truyền trong ống nghiệm có một đầu bịt kín và một đầu để hở thì xảy ra giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ. Khi ta nghe được âm rất to (được khuếch đại rất mạnh) thì ở miệng ống là một bụng sóng.

Ta có: Chiều cao cột không khí là l = 50 (cm). 
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 và λ = 40 (cm).


	[image: image115.png]





Như vậy với chiều cao của cột không khí là 50 (cm). Khi ta tiếp tục đổ nước vào ống nghiệm thì sẽ còn có thêm 2 vị trí của mực nước cho âm khuếch đại mạnh đó là vị trí mực nước cao 50 (cm) và 70 (cm). Chọn B.
Câu 30. Một biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở thuần R0 = 15 ( và độ tự cảm  L = [image: image116.wmf]p
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H  như hình vẽ. Biết điện áp hai đầu đoạn mạch là uAB= 40[image: image117.wmf]2

cos100(t (V). Khi ta dịch chuyển con chạy của biến trở, giá trị của biến trở và công suất tỏa nhiệt cực đại trên biến trở là

     A. R = 25 (() và 
[image: image118.wmf]max
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 = 20 (W)                                            B. R = 20 (() và 
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     C. R = 15 (() và 
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Giải: 
Cảm kháng : ZL = (L = 20 (; U = 40 V

Công suất toả nhiệt trên R :

P = I2 R = 
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           - Để Pmax thì 
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min. Vì 2R0 là một số không đổi=>
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Câu 31: (VDK) Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,4 μm và λ2 = 0,6 μm vào hai khe của thí nghiệm Y-âng. Biết khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn D = 3m, bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn L = 1,3 cm. Số vị trí vân sáng của hai bức xạ trùng nhau trong vùng giao thoa là

A. 2.


B. 3.



C. 4.


D.  5.

Chọn đáp án B

+ Tai vị trí trùng nhau ta có: 
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+ Suy ra vân sáng trùng nhau là: Ns = 1+2
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Câu 32 (VDK) : Trong nguyên tử hiđrô các mức năng lượng của các trạng thái dừng được xác định theo công thức 
[image: image132.wmf]2
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 (eV), n nguyên dương. Khi nguyên tử đang ở trạng thái cơ bản thì bị kích thích và làm cho nó phát ra tối đa 10 bức xạ. Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và ngắn nhất của các bức xạ trên là 

A. 36,72 

B. 79,5 

C. 13,5 

D. 42,67 

Chọn đáp án D
Công thức tính số bức xạ tối đa mà nguyên tử có thể phát ra:
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Câu 33(VD mức khá): Người ta dùng hạt prôtôn bắn vào hạt nhân [image: image137.wmf]Be

9

4

 đứng yên. Sau phản ứng tạo ra hạt nhân [image: image138.wmf]Li

6

3

 và X. Biết động năng của các hạt p, X và [image: image139.wmf]Li

6

3

 lần lượt là 5,450 MeV ; 4,000 MeV và 3,575 MeV. Lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của chúng. Góc hợp bởi hướng chuyển động của các hạt p và X là

A. 1200.        
B. 600.
C. 900.        
D. 450.

Câu 34(VD mức khá):  M, N, P là ba điểm theo thứ tự cùng nằm trên đường thẳng d. Đặt vật sáng thẳng AB ở M, vuông góc với đường thẳng d và một thấu kính ở N thì ảnh thật A1B1 ở P. Cố định vật, dịch thấu kính lại gần vật đoạn 64cm thì ảnh thật A2B2=9.A1B1 vẫn ở P. Tiêu cự của thấu kính bằng

A. 6 cm.

B. 12 cm.

C. 16 cm.

D. 24 cm.


Giải: 
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Chọn D

Câu 35. Đặt một điện áp u = 80cos((t) (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn dây không thuần cảm thì thấy công suất tiêu thụ của mạch là 40W, điện áp hiệu dụng 

UR = ULr = 25V; UC = 60V. Điện trở thuần r của cuộn dây là

      A. 15 (Ω)
               B. 25 (Ω)
          C. 20 (Ω)
                     D. 40 (Ω)

Giải:
Ta có  Ur2 + UL2 = ULr2
         U2= (UR + Ur)2 + (UL – UC)2   Với U = 40
[image: image141.wmf]2

 (V)

           Ur2 + UL2 = 252 (1)

 (25+ Ur)2 + (UL – 60)2 = U2 = 3200

625 + 50Ur + Ur2 + UL2 -120UL + 3600 = 3200

      12UL – 5Ur = 165  (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được

*  UL1 = 3,43 (V) => Ur1 = 24,76 (V) 

nghiệm này loại vì lúc này U > 40
[image: image142.wmf]2


*  UL = 20 (V)   => Ur = 15 (V)

Lúc này cos( = 
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;   P = UIcos( => I = 1 (A)   Do đó  r = 15 Ω. Chọn  A
	Câu 36. Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định ở nơi có gia tốc trọng trường g = π2 (m/s2). Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi Wđh của lò xo vào thời gian t (mốc tính thế năng là vị trí của vật khi lò xo không biến dạng). Độ lớn lực đàn hồi khi vật qua vị trí li độ bằng nửa biên độ có thể bằng

A.  
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B. 
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C. 
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D. 
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Giải: 

+ Thế năng đàn hồi: 
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+ Ta có 
[image: image151.wmf]0
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+ Độ lớn lực đàn hồi khi vật qua vị trí li độ bằng nửa biên độ có thể bằng: 
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Câu 37. Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 50 (cm), dao động theo phương thẳng đứng với phương trình xA = acos(ωt) (cm) và xB = acos(ωt + π) (cm). Xét về một phía của đường trung trực của AB ta thấy vân bậc k đi qua điểm M có MA - MB = 3 (cm) và vân bậc k + 2 cùng loại với vân bậc k đi qua điểm N có NA - NB = 9 (cm). Xét 2 điểm C và D trên mặt chất lỏng sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BD là


A. 24.


B. 25.


C. 26.


D. 27.

HD:


Hai nguồn dao động ngược pha nên ta có:


Nếu M và N là cực đại giao thoa thì: 
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Từ (1) và (2) suy ra: k = 
[image: image156.wmf]1
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Nếu M và N là cực tiểu giao thoa thì:
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Từ (3) và (4) suy ra: k = 1 (TM) và λ = 3 (cm)

Xét điểm P ∈ BD: PA = d1 và PB = d2
P là cực đại giao thoa khi 
[image: image159.wmf]2
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Xét các cực đại trên đoạn BD ta có: 
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Vậy trên đoạn BD có 24 cực đại giao thoa. Chọn A.

Câu 38. Đặt điện áp 
[image: image162.wmf]u2002cos(100t0,132)
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vào 2 đầu đoạn mạch không phân nhánh gồm: biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C người ta thu được đồ thị biểu diễn quan hệ giữa công suất mạch điện với điện trở R như hình dưới. Giá trị x, y, z lần lượt là   
     A. 50, 400, 400.                 B. 400, 400, 50.             C. 500, 40, 50.                  D. 400, 500, 40.

Bài giải :
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eq \s\don1(\f(U,100))
 = 400W
 R = z thì Peq \l(\o\ac( ,max)) = y   (  z = 
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Câu 39. Một con lắc lò xo có độ cứng 50 N/m, vật nặng có khối lượng 0,5kg được treo thẳng đứng, vật được đặt trên một giá đỡ D. Ban đầu cho giá đỡ đứng yên và lò xo dãn 2 cm. Sau đó cho giá chuyển động nhanh dần đều theo phương thẳng đứng xuống dưới với gia tốc a = 2 m/s2. Chọn mốc thời gian là lúc vật bắt đầu rời giá đỡ, lấy g = π2=10 m/s2. Khi vật đến vị trí gia tốc đổi chiều lần thứ 2021 thì tốc độ trung bình của vật bằng

A. 36,08 cm.

B. 34,l9 cm.


C. 35,74 cm.


D. 33,69cm/s.

Giải:

+ Ban đầu lò xo dãn 
[image: image168.wmf]1
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+ Phương trình động lực học cho vật là: 
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+ Chiếu lên phương của trọng lực ta có: 
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+ Khi vật rời giá đỡ thì N = 0 nên độ dãn của lò xo lúc này là 
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+ Ở vị trí cân bằng lò xo dãn: 
[image: image173.wmf]0
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+ Sau khi rời giá đỡ, vật dao động điều hòa, có tọa độ và vận tốc ban đầu là:
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+ Tần số góc và biên độ : 
[image: image175.wmf](
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+ Cứ 1 chu kì, gia tốc đổi chiều 2 lần khi đi qua vị trí cân bằng.

+ Thời gian từ khi rời giá đến khi gia tốc của vật đổi chiều lần thứ 2021 là:
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+ Quãng đường chất điểm đi được trong thời gian đó là:
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+ Tốc độ trung bình trong thời gian đó là:
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Câu 40. Điện năng được truyền từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Ban đầu hiệu suất truyền tải là 80%. Cho công suất truyền đi không đổi và hệ số công suất ở nơi tiêu thụ (cuối đường dây tải điện) luôn bằng 0,9. Để giảm hao phí trên đường dây 4 lần so với ban đầu thì cần phải tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên bao nhiêu lần so với ban đầu?

     A. 2,15.                              B. 2,21.                         C. 2,05.                               D. 2,32.      
HD. Ta Có :  
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  ⇒ ∆U2 = [image: image181.png]


 (1)   Chuẩn hóa: Chọn ∆U1 = 1 V
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  = 5,362 V

Hao phí giản 4 lần so với ban đầu thì 
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 Ut2 = 10,556V
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⇒ U2 = [image: image197.png]UL +(AU )" +2U ,AU; cos!




 ≈ 11,0077 V

Giá trị của n là: n = [image: image198.png]


 ≈ 
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